
CURRICULUM VITAE 
Full name: BUI THI THU TRANG 

(First name: TRANG) 
 

 

Gender: Female 

Date of birth: 17th March 1986 

Marry status: Single 

Contact information: Address: Trang Bom district, Dong Nai 
province, Vietnam 
Mobile: +84.353.822.282 
E-mail: buithutrang3282@gmail.com  

Educational 
qualifications: 

1. Master: 
- University: Vietnam National University of Forestry 
- Period: 2009 - 2012 
- GPA/Grade: 7.5/10 
- Major: Silviculture 
- Name of thesis title: Accessing the status of managing forest and 
the proposal solutions for community-based sustainable forest 
management in Dong Nai Culture and Nature Reserve, Vietnam. 
2. Engineer: 
- University: Vietnam National University of Forestry 
- Period: 2004- 2008 
- GPA/Grade: 7.55/10 
- Major: Silviculture 
- Name of thesis title: Estimating growth of Cedrela odorata L. in 
some plantation areas of Vietnam.  

Current organization: - Name of organization: Vietnam National University of Forestry, 
Southern Campus, Trang Bom, Dong Nai 
- Period: Since 2008 – now 

Career information: - Position: Lecturer 
- Major subject have been teaching: 
· Silviculture Practices 
· Soil Science 

Language Vietnamese - Mother tongue        English - Good 

Summary of abilities: 
I have six year working experiences as a lecturer teaching subjects of silviculture practices 
and soil science. My responsibilities also include supervising students, working at the 
fieldwork sites for a long time and establishing pilot studies. During my last project, as a key 
member, I was responsible for conducting investigation activities, data statistic analysis and 
writing reports. I additionally have ability of working in groups as well as individuals and under 
high pressure. I have never stopped learning from colleagues to enhance my experiences 
and accumulate expertise knowledge. As an open-minded and result-oriented person, I can 
adapt quickly to new situations. 

Relevant experience in details: 

1) Training course/workshop: 
- 2019: Seminar on Forest Project Development along the Belt and Road Initiative 
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Developing Countries in Beijing, China. 
- 2017: USAID Training course on Carbon emission management in forestry field at Dongnai 
Culture and Nature Reserve, Vietnam. 

2) Main projects/studies involved: 
- 2018-2019 [PI]: Improve English for young children via reading books in BinhDinh 
secondary school sponsored by The US Embassy in Hanoi. 
- 2016 [Key member]: Designed natural forests’ nourishment and enrichment model at Tan 
Phu Protection Forest in the period 2016-2020 sponsored by Protection forest management 
board of Tan Phu. 
- 2011 – 2015 [Key member]: Establishment of forest planting models in semi-water 
submersion areas of Trian hydro-electric lake, Dong Nai province sponsored by Dongnai 
People’s Committees. 
- 2011 [Member]: Building education material for farmers, module “Management Sandy Soil 
in Vietnam” sponsored by Vietnam Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs. 
- 2010 – 2011 [Member]: Building environmental education materials for second school 
students in the buffer zone of the National Park sponsored by Vietnam Ministry of Education 
and Training. 
- 2011-2012 [Member]: Determining areas and distribution of melaleuca forests in the flooded 
areas of Mekong Delta to optimize the protection function and adapt to climate change 
sponsored by Ministry of Agriculture and Rural Development. 

3) Publications: 
- Bui Thi Thu Trang, Nguyen Thuy My Linh (2019). Tree shade control for farming inside 
Tan Phu Protection Forest, Dong Nai province, Vietnam: The Conflict or New Farming 
Technique, Author – IUFRO World Congress 2019. 
- Nguyen Thanh Tuan, Bui Thi Thu Trang, Nguyen Tuan Binh, Vu Dinh Duy, Bui Thi Tuyet 
Xuan (2018). Spatial pattern and associations of predominant tree species in unstable forest 
in the Dong Nai Culture and Nature Reserve. Science and Technology Journal of Agriculture 
and Rural Development. No.09/2018, ISSN 1859-4581.  
- Nguyen Thanh Tuan, Bui Thi Thu Trang (2017). Intraspecific and interspecific competition 
of Hopea recopei in the unstable forest of Dongnai Culture and Nature Reserve. Journal of 
Forestry Science and Technology. No.06/2017, ISSN 1859-3828. 
- Le Van Cuong, Nguyen Minh Thanh, Le Van Long, Bui Thi Thu Trang, Nguyen Thị Hieu 
(2017). Some soil physical and chemical properties under forest in Tanphu protective forest, 
Dongnai province. Journal of Forestry Science and Technology. No 06/2017, ISSN1859-
3828. 
- Nguyen Xuan Hung, Bui Thi Thu Trang (2016). Effects of water levels and fertilizers to 
growth performance of Yellow Cheesewood (Naulea orientalis L) in the semi-water 
submersion areas of Trian hydro-electric lake, Dong Nai province, Vietnam. Science and 
Technology Journal of Agriculture and Rural Development. No.11/2016, ISSN 1859-4581. 
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 

 
  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

   
 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN  
Họ và tên:  Mai Thị Huyền     Giới tính: Nữ 
Ngày sinh:  19/06/1989     Nơi sinh:   Lâm Đồng 
Địa chỉ: Số 4/24, đường Lê Đại Hành, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai 
Di động: 039.687.4364   Email: maihuyen.gis@gmail.com 
Học vị cao nhất: Thạc sĩ   Năm, nước nhận học vị: 2018, Việt Nam 
Chức danh khoa học cao nhất : Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Lâm học, phân hiệu Đại 
học Lâm Nghiệp 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 
1. Đại học 
Ngành học: Hệ thống thông tin địa lý   Hệ đào tạo: chính quy 
Nơi đào tạo: Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 
Nước đào tạo : Việt Nam     Năm tốt nghiệp: 2011 
Bằng đại học thứ 2 (nếu có):    Năm tốt nghiệp: 
2. Thạc sĩ 
Ngành học: : Bản đồ, viễn thám và Hệ thống Thông tin Địa lý   Hệ đào tạo: chính quy 
Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa TP.HCM 
Nước đào tạo : Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 2018 
Bằng thạc sĩ thứ 2 (nếu có:   Năm tốt nghiệp: 
3. Tiến sĩ  
Ngành học:      Hệ đào tạo: 
Nơi đào tạo: 
Nước đào tạo      Năm tốt nghiệp 
4. Ngoại ngữ, tin học 
Ngoại ngữ: Anh văn     Cấp độ: Toeic 540  
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Tin học:        Cấp độ: Tin học ứng dụng 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC     

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận 
Từ  năm 2012 đến nay Giảng dạy Phân Hiệu Đại học Lâm 

Nghiệp 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia  
    

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt 
đầu/năm hoàn 

thành 

Cấp đề tài Trách nhiệm 
trong đề tài 

1 ứng dụng công nghệ định 
vị vệ tinh (GPS) trong xây 
dựng lưới khống chế trắc 
địa phục vụ thực hành, 
thực tập tại phân hiệu 
trường ĐH Lâm Nghiệp 

2017/2018 Cấp trường Cộng tác viên 

2 Xây dựng bộ dữ liệu phục 

vụ cho thực hành môn bản 

đồ học 

2016  Cấp Khoa  Báo cáo viên 

3 Tìm Hiểu về cách quản lý 

cơ sở toán trong phần mềm 

AcrGIS và MapInfo 

2017 Cấp Khoa Báo cáo viên 

4 Nghiên cứu khả năng giải 

đoán ảnh vệ tinh trong phần 

mềm ArrcGis 10.3 

 

2018 Cấp Khoa Báo cáo viên 

  
2. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố  
    

TT Tên công trình Năm công bố Là tác giả/ 
đồng tác giả 

Tên tạp chí 

1 Khái quát hóa lớp nội 2017 Tác giả Hội Nghị Khoa Học & 



dung chuyên đề trong 
bản đồ thống kê đa tỷ lệ 

Công Nghệ Lần Thư 
15  
Đại học Bách Khoa 

2 Nghiên cứu khả năng 
chuyển đổi giữa các 
hình thức biểu hiện 
trong bản đồ thống kê 
đa tỷ lệ 

2016 Tác giả Hội Nghị Khoa Học 
Công Nghệ Lần Thứ 3 
Quản Lý Hiệu Qủa 
Tài Nguyên Thiên 
Nhiên Và Môi Trường 
Hướng Đến Tăng 
Trưởng Xanh 

 
Tôi cam đoan mọi thông tin khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu 

hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật./. 
 

 
Xác nhận của cơ quan Đồng Nai ,ngày      tháng      năm 2019   

Người khai 
(ký và họ tên) 

 
 
 
 
                Mai Thị Huyền 



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 

 
  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 
I.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 
 

1. Họ và tên: Trần Văn Nam 
2. Ngày tháng năm sinh: 06/071988 
3. Giới tính: Nam 
4. Quê quán: Hương Long – Hương Khê – Hà Tĩnh  
5. Số CMTND: 272913615 
6. Điện thoại nhà riêng; di động: 0974249758; E-Mail: tvnam@vnuf2.edu.vn 

7. Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc: Ấp Quảng Lộc – Xã Quảng Tiến – huyện 
Trảng Bom – Đồng Nai 

8. Số tài khoản, địa chỉ ngân hàng: 0121000700365  

9. Mã số thuế cá nhân: 8333551417 

10. Học vị, năm và nơi công nhận học vị: Thạc sĩ, năm 2019, Đại học Bách khoa TP 
HCM 

11. Học hàm, năm và nơi công nhận học hàm: 

12. Ngạch công chức/viên chức: Giảng Viên 

13. Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng Viên, Khoa 
Lâm học 

14. Điện thoại cơ quan:  

15. Địa chỉ cơ quan công tác: Đại học Lâm nghiệp phân hiệu Phía Nam, thị trấn Trảng 
Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai 

 
II.  TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 
2.1.Quá trình đào tạo (từ đại học trở lên) 
Năm tốt 
nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo 

2013 Đại học Kỹ thuật Trắc Địa – Bản đồ Đại học Mỏ - Địa chất  

2019 Thạc Sĩ Kỹ thuật Trắc Địa – Bản đồ ĐH Bách Khoa TP HCM 
2.2. Trình độ ngoại ngữ 

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 
Anh văn Toeic 575 

 

 
 

ảnh (3x4) 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 
2013 – nay  Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu Phía Nam Giảng Viên 

 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu 
4.2. Các công trình khoa học đã công bố 
4.2.1. Giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo 

Năm xuất 
bản Tên sách Mức độ tham gia 

(chủ biên, đồng tác giả) Nhà xuất bản 

    
 
4.2.2. Các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài 

Tt  Tên bài báo Tên tạp chí, số 
phát hành, nước 

Mức độ tham 
gia  

(là tác giả/đồng 
tác giả) 

Website (nếu 
có) 

1 
Định vị tuyệt đối kết hợp ba 
hệ thống GPS, GALILEO 
và BEIDOU 

Khoa học Đo đạc 
và Bản đồ Tác giả  

 
4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 
thực hiên 

(năm bắt đầu và 
kết thúc) 

Tên chương trình, đề tài, mã 
số đề tài 

Mức độ 
tham gia 

Cấp 
quản lý 
đề tài 

Năm 
nghiệm 

thu 

2017 – 2018  

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
địa không gian (GPS, GIS, RS) 
để quản lý tài nguyên thiên 
nhiên khu dự trức sinh quyển thế 
giới Langbiang, tỉnh Lâm Đồng 

CTV Tỉnh  2018 

2018 – 2019 
Ứng dụng GPS thành lập hệ 
thống lưới đo vẽ tại phân hiệu 
trường ĐH Lâm nghiệp 

CT Cơ sở 2019 

 
 
4.4. Kinh nghiệm tham gia đào tạo 
4.4.1. Đã tham gia giảng dạy từ bậc đại học trở lên trong nước và nước ngoài 
Thời gian Tên môn học Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo 

2014 – nay  Trắc Địa Ảnh Viễn 
Thám 

Đại học,cao 
đẳng Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp 

2015 – nay  Trắc Địa Đại học,cao 
đẳng Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp 

2015 – nay  Trắc Địa Địa chính Đại học,cao 
đẳng Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp 



2019 Ứng dụng Autocad 
trong quản lý đât đai Đại học Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp 

2014 – nay Thực tập nghề nghiệp 1 Đại học,cao 
đẳng Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp 

 
4.4.2. Số học viên đã bảo vệ thành công luận văn, luận án: 
Họ tên học 
viên/NCS Tên đề tài/luận văn Cơ sở đào 

tạo 
Bậc đào 

tạo 
Năm 

bảo vệ 
Vai trò 
hướng 

dẫn 
      

 
4.4.3. Hướng nghiên cứu, dạng đề tài luận văn có thể tham gia hướng dẫn 
- Đo đạc, xử lý số liệu biên tập bản đồ địa chính 
- Ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS thành lập lưới địa chính 
- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình  
- Thành lập bản đồ hiện trạng 
- Ứng dụng trắc địa trong công trình (quan trắc lún, tính khối lượng san lấp, bố trí 
công trình) 
- Ứng dụng viễn thám thành lập bản đồ biến động, bản đồ hiện trạng 
- Lập trình các bài toán trong Trắc địa 
4.4.4. Hướng chuyên môn có thể tham gia hội đồng chấm luận văn  
- Trắc địa –  bản đồ địa chính, địa hình, công trình xây dựng 

- GIS – Viễn Thám 

- GPS 
 

Tôi cam đoan mọi thông tin khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu 
hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật./. 

 
Đồng Nai, ngày 24 tháng 09 năm 2019 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN                          Người khai ký tên  
          (nơi công tác) 
 
 
 

        Trần Văn Nam 
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                               BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 

 

  

                 LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên: Nguyễn Xuân Ngọc 

2. Ngày tháng năm sinh: 16/05/1978 

3. Giới tính: Nam 

4. Quê quán: Chương Mỹ - Hà Nội 

5. Số CMTND: 272725473   Cấp ngày: 30/06/2017          Nơi cấp: CA. Đồng Nai  

6. Điện thoại di động 0901675347 ; E-Mail: nguyenxuanngoc.ln@gmail.com 

7. Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc: khu phố 5, tt 

8. Số tài khoản, địa chỉ ngân hàng: 0121002346454, Ngân hàng TMCP ngoại thương 
Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Trảng Bom.  

9. Mã số thuế cá nhân:  

10. Học vị, năm và nơi công nhận học vị: Kỹ sư, năm 2002, Phân hiệu Trường Đại Học 
Lâm Nghiệp Đồng Nai 

11. Học hàm, năm và nơi công nhận học hàm: không 

12. Ngạch công chức/viên chức: Giảng viên 

13. Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  

14. Điện thoại cơ quan: 02513864042 

15. Địa chỉ cơ quan công tác: Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

II.  TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

ảnh (3x4) 
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2.1.Quá trình đào tạo (từ đại học trở lên) 

Năm tốt 
nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo 

2019 Thạc sỹ Lâm học PH Trường Đại học lâm nghiệp 

 

2.2. Trình độ ngoại ngữ 

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng anh B2  

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2002-2019 PH Trường Đại học lâm nghiệp Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu 

- Điều tra rừng 

- Cây đô thi 

- Quản lý rừng bền vững 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố 

4.2.1. Giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo 

Năm xuất 
bản Tên sách Mức độ tham gia 

(chủ biên, đồng tác giả) Nhà xuất bản 

Không    

 

4.2.2. Các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài 

TT Tên bài báo 
Tên tạp chí, số 

phát hành, 
nước 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 
Website (nếu có) 

 Ảnh hưởng của Tập chí lâm Đồng tác giả  
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cây mẹ đến đặc 
điểm tái sinh cây 
Trắc(Dalbergia 
cochinchinensis 
Pierre) trong kiểu 
rừng kín thường 
xanh ẩm nhiệt 
đới, tại Tân Phú – 
Đồng Nai  

nghiệp 2019 

 

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 
thực hiên 

(năm bắt đầu và 
kết thúc) 

Tên chương trình, đề tài, 
mã số đề tài 

Mức độ tham 
gia 

Cấp 
quản lý 
đề tài 

Năm 
nghiệm 

thu 

 

4.4. Kinh nghiệm tham gia đào tạo 

4.4.1. Đã tham gia giảng dạy từ bậc đại học trở lên trong nước và nước ngoài 

Thời gian Tên môn học Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo 

2014 

Điều tra rừng Đại học PH Trường ĐH Lâm nghiệp 

Kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị Đại học PH Trường ĐH Lâm nghiệp 

Quản lý rừng bền vững Đại học PH Trường ĐH Lâm nghiệp 

 

4.4.2. Số học viên đã bảo vệ thành công luận văn, luận án: 

Họ tên học 
viên/NCS Tên đề tài/luận văn Cơ sở đào 

tạo 
Bậc đào 

tạo 
Năm 

bảo vệ 

Vai trò 
hướng 

dẫn 

Không      

…      
 

4.4.3. Hướng nghiên cứu, dạng đề tài luận văn có thể tham gia hướng dẫn 

4.4.4. Hướng chuyên môn có thể tham gia hội đồng chấm luận văn 

. 



4 
 

Tôi cam đoan mọi thông tin khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu 
hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật./. 

 

Hà nội, ngày 23 tháng 09 năm 2019 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN               Người khai ký tên  

                      (nơi công tác)  

 

                                                                                                            Nguyễn Xuân Ngọc 



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 

 
  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 
I.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 
 

1. Họ và tên:  NGUYỄN THỊ HẢI 

2. Ngày tháng năm sinh: 25/02/1991 
3. Giới tính: Nữ 
4. Quê quán: Nghi Lộc – Nghệ An 
5. Số CMTND: 276043529 
6. Điện thoại nhà riêng; di động; E-Mail: 0972.432.700  

Nguyenhai.qld54@gmail.com 
7. Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc: Khu phố 5 – TT. Trảng Bom – H. Trảng 

Bom- T. Đồng Nai 

8. Số tài khoản, địa chỉ ngân hàng: 0121000697241 Vietcombank 

9. Mã số thuế cá nhân:  .....................................................................................................  

10. Học vị, năm và nơi công nhận học vị: Kĩ sư, 2013 tại ĐH Nông nghiệp Hà Nội 
11. Học hàm, năm và nơi công nhận học hàm:  ..................................................................  

 .......................................................................................................................................  

12. Ngạch công chức/viên chức: 15.111 
13. Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên Khoa 

Lâm học 

14. Điện thoại cơ quan:  ......................................................................................................  
15. Địa chỉ cơ quan công tác: Khu phố 5 – TT. Trảng Bom – H. Trảng Bom- T. Đồng 

Nai 
 
II.  TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 
2.1.Quá trình đào tạo (từ đại học trở lên) 
Năm tốt 
nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo 

2013 Đại học Quản lý đất đai Đại học Nông nghiệp Hà nội 
Đang học Thạc sĩ Quản lý đất đai Phân hiệu Đại học Lâm 

nghiệp 

mailto:Nguyenhai.qld54@gmail.com


2.2. Trình độ ngoại ngữ 
Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Anh B1 Khung tham chiếu Châu Âu 
…  

 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 
2013-nay Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp Giảng viên 

…   
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu 

Đánh giá đất đai phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, Quy hoạch sử dụng đất đai, 
Quy hoạch và quản lý đô thị,… 
 
4.2. Các công trình khoa học đã công bố 
4.2.1. Giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo 

Năm xuất 
bản Tên sách Mức độ tham gia 

(chủ biên, đồng tác giả) Nhà xuất bản 

    

…    

 
 
4.2.2. Các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài 

Tt  Tên bài báo 
Tên tạp chí, số 

phát hành, 
nước 

Mức độ tham gia  
(là tác giả/đồng tác giả) Website (nếu có) 

1 

Đánh giá hiệu quả sử 
dụng đất nông 

nghiệp trên địa bàn 
xã Nghi Trường – 

Nghi Lộc – Nghệ An 

Tạp chí Khoa 
học và Phát triển 
2013, tập 11, số 

3: 345-352 
Đồng tác giả  

…     

 
 
4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 
thực hiên 

(năm bắt đầu và 
kết thúc) 

Tên chương trình, đề tài, 
mã số đề tài 

Mức độ tham 
gia 

Cấp 
quản lý 
đề tài 

Năm 
nghiệm 

thu 

2019 
Đánh giá đất đai phục vụ 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
Xuân Lộc – Đồng Nai 

Chủ trì Cơ sở Đang 
thực hiện 

…     



4.4. Kinh nghiệm tham gia đào tạo 
4.4.1. Đã tham gia giảng dạy từ bậc đại học trở lên trong nước và nước ngoài 

Thời gian Tên môn học Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo 
2013-nay 
2015- nay 

 
2017-nay 

Đánh giá đất đai 
Quy hoạch sử dụng đất 

QH đô thị và khu dân cư NT 
QH sản xuất nông nghiệp 

ĐH, CĐ  

 
4.4.2. Số học viên đã bảo vệ thành công luận văn, luận án: 
Họ tên học 
viên/NCS Tên đề tài/luận văn Cơ sở đào 

tạo 
Bậc đào 

tạo 
Năm 

bảo vệ 
Vai trò 
hướng 

dẫn 
      

…      
 
4.4.3. Hướng nghiên cứu, dạng đề tài luận văn có thể tham gia hướng dẫn 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
4.4.4. Hướng chuyên môn có thể tham gia hội đồng chấm luận văn 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 
 

Tôi cam đoan mọi thông tin khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu 
hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật./. 

 
Đồng Nai, ngày 10 tháng 12 năm 2019 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN                          Người khai ký tên  
          (nơi công tác) 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Hải 
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                               BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 

 

  

                 LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên: Đỗ Thị Hồng 

2. Ngày tháng năm sinh: 15/10/1988 

3. Giới tính: Nữ 

4. Quê quán: Thanh Hóa 

5. Số CMTND:   272688110   Cấp ngày: 15/8/2019                  Nơi cấp: CA. Đồng Nai 

6. Điện thoại nhà riêng; di động; E-Mail: dohong1510@gmail.com 

7. Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc: kp5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, 
tỉnh Đồng Nai 

8. Số tài khoản, địa chỉ ngân hàng: 0121000728950, Ngân hàng TMCP ngoại thương 
Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Trảng Bom.  

9. Mã số thuế cá nhân:  

10. Học vị, năm và nơi công nhận học vị: thạc sỹ, năm 2018, Đại học Nông Lâm thành 
phố Hồ Chí Minh 

11. Học hàm, năm và nơi công nhận học hàm: không 

12. Ngạch công chức/viên chức: Giảng viên 

13. Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên, bộ môn 
Công nghệ địa chính, khoa Lâm Học 

14. Điện thoại cơ quan: 02513864042 

15. Địa chỉ cơ quan công tác: Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

ảnh (3x4) 

mailto:dohong1510@gmail.com
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II.  TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

2.1.Quá trình đào tạo (từ đại học trở lên) 

Năm tốt 
nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo 

2012 Đại học Trắc địa – bản đồ Đại học Mỏ địa chất – Hà 
Nội 

2018 Thạc sỹ Quản lý đất đai ĐH Nông Lâm -TPHCM 

 

2.2. Trình độ ngoại ngữ 

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng anh B1 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2014 – đến 
nay 

Phân hiệu đại học Lâm nghiệp Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu 

Quản lý đất đai 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố 

4.2.1. Giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo 

Năm xuất 
bản Tên sách Mức độ tham gia 

(chủ biên, đồng tác giả) Nhà xuất bản 

Không    

 

4.2.2. Các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài 

TT Tên bài báo Tên tạp chí, số 
phát hành, 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 
Website (nếu có) 
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nước 

     
 

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 
thực hiên 

(năm bắt đầu và 
kết thúc) 

Tên chương trình, đề tài, 
mã số đề tài 

Mức độ tham 
gia 

Cấp 
quản lý 
đề tài 

Năm 
nghiệm 

thu 

 

4.4. Kinh nghiệm tham gia đào tạo 

4.4.1. Đã tham gia giảng dạy từ bậc đại học trở lên trong nước và nước ngoài 

Thời gian Tên môn học Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo 

 

   

   

   

 

4.4.2. Số học viên đã bảo vệ thành công luận văn, luận án: 

Họ tên học 
viên/NCS Tên đề tài/luận văn Cơ sở đào 

tạo 
Bậc đào 

tạo 
Năm 

bảo vệ 

Vai trò 
hướng 

dẫn 

Không      

…      
 

4.4.3. Hướng nghiên cứu, dạng đề tài luận văn có thể tham gia hướng dẫn 

4.4.4. Hướng chuyên môn có thể tham gia hội đồng chấm luận văn 

. 
 

Tôi cam đoan mọi thông tin khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu 
hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật./. 

 

Đồng Nai, ngày 27 tháng 09 năm 2019 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN               Người khai ký tên  
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                      (nơi công tác)  
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